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I

* PHIẾU CHÍNH THỨC

1 Phương Văn Thanh
Xóm Đồn, xã Bình Thành, Định Hoá, tỉnh 

Thái Nguyên

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
0962344701 21/1/2025

2 Nghiêm Xuân Toàn
Xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0962578193 12/2/2025

3 Đinh Thị Dung
Xóm Bình Tiến, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0396208113 12/2/2025

4 Đào Văn Hoàn
Xóm Đồn, xã Bình Thành, Định Hoá, tỉnh 

Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0967881262 10/3/2025

5 Đỗ Văn Được
Xóm Thành Vượng, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0333817754 11/3/2025

6 Ma Khánh Tuân
Xóm Sơn Pháng, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0974448995 13/3/2025

7 Vũ Văn Đằng
Xóm Hồng Thái, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0975739482 24/3/2025

8 Đỗ Văn Thịnh
Xóm Khẩu Đưa, xã Phú Đình, Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0396651087 24/3/2025
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9 Nguyễn Văn Tươi
Xóm Hồng Thái, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0343439176 24/3/2025

10 Ma Thị Chuyên 
Xóm Bản Là, xã Bình Thành, Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0399423225 24/3/2025

* PHIẾU DỰ PHÕNG

1 Hoàng Thị Thoa
Xóm Hồng Thái, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0382475887 24/03/2025

2 Hoàng Thị Kỳ
Xóm Bản Là, xã Bình Thành, Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0345469422 24/03/2025

3 Bùi Văn Quyết
Xóm Hồng Thái, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0976180397 24/03/2025

4 Nguyễn Ngọc Tuấn
Xóm Vũ Hồng, xã Bình Thành, Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0389555116 24/03/2025

5 Nguyễn Văn Ngọ
Xóm Bình Tiến, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân 

cư hoặc mở rộng đường giao thông

0972665993 9/4/2025

6 Hà Văn Xuân 
Xóm Phố, xã Bình Thành, Định Hoá, tỉnh 

Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0964077652 28/4/2025

7 Đỗ Văn Thành
Xóm Vũ Hồng, xã Bình Thành, Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất

0367960441 27/03/2025

8 Đỗ Văn Hợp
Xóm Bản Là, xã Bình Thành, Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
0978610298 27/03/2025

II LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ( Ngƣời lập: La Thị Quỳnh; SĐT: 0967485268)

* PHIẾU CHÍNH THỨC

1 Đào Thị Thơm
Xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 0983494210 8/1/2025

2 Ma Khánh Thơ
Xóm Bản Là, xã Bình Thành, Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
0985280472 9/1/2025
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3 Cao Thị Mùi
Xóm Thành Vượng, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
0976520810 13/3/2025

4 Nguyễn Thị Hường 
Xóm Đồng Cooc, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
0393745977 13/3/2025

5 La Tiến Tuyến
Xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 0366097390 9/4/2025

* PHIẾU DỰ PHÕNG

1 Nguyễn Thị Hiền
Xóm Đồng Cooc, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
0393745977 24/4/2025

2 Hoàng Thị Đượm
Xóm Hồng Thái, xã Bình Thành, Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
0336353536 21/5/2025

3 Trần Văn Toản
Xóm Đồn, xã Bình Thành, Định Hoá, tỉnh 

Thái Nguyên
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 0966766325 21/5/2025

4 Ma Khánh Chương
Xóm Làng Nập, xã Bình Thành, Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
0368691602 21/5/2025

5
Nguyễn Xuân Công 

Xóm Đồn, xã Bình Thành, Định Hoá, tỉnh 

Thái Nguyên
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

0342357147
22/5/2025

III TTHC LĨNH VỰC TƢ PHÁP ( Ngƣời lập: Ma Khánh Tuân; SĐT: 0974448995)

* PHIẾU CHÍNH THỨC

1 Nguyễn Thạc Hiếu
Khu phố Thọ Môn, Phường Đình 

Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Chứng thực hợp đồng giao dịch 0904389893 20/6/2025

2 Dương Văn Thon
xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực bản sao từ bản chính 0359626663 16/4/2025

3 Nông Văn Hoàng
xóm Làng Luông, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực chữ ký 0865144692 13/3/2025

4 Phạm Minh Phương
xóm Bình Tiến, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực hợp đồng giao dịch 0567309666 11/3/2025

5 Đỗ Văn Trường
xóm Đồn, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên
Chứng thực sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng giao dịch 0398154697 5/3/2025

6 Đinh Văn Chinh
xóm Bản Là, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản 0347290999 21/1/2025

7 Nguyễn Văn Bàng
xóm Phố, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên
Chứng thực hợp đồng giao dịch 0984979898 9/1/2025

8 Đỗ Văn Đạo
xóm Thành Vượng, xã Bình Thành, 

tỉnh Thái Nguyên
Chứng thực Hợp đồng giao dịch 0366816772 8/1/2025

9 Vi Thị Thảo 
xóm Đồng Cooc, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực Hợp đồng giao dịch 0985521118 7/1/2025
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10 Trần Thị Thuý
xóm Bình Tiến, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực Hợp đồng giao dịch 0358456762 1/4/2025

* PHIẾU DỰ PHÕNG

1 Đào Đình Nhân
xóm Làng Nập, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực chư ký 0977615604 18/4/2025

2 Bùi Thị Mơ
xóm Đồn, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản 0978240111 18/4/2025

3 Đinh Văn Biện
xóm Đầm Thị, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực Hợp đồng giao dịch 0974023222 21/4/2025

4 Hầu Văn Thương
xóm Đồng Đình, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực chư ký 0965920604 9/6/2025

5 Vũ Văn Diện
xóm Hồng Thái, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực Hợp đồng giao dịch 0388888193 10/6/2025

6 Trần Văn Sáng
xóm Đồng Cooc, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực Hợp đồng giao dịch 0357915220 24/6/2025

7 Lường Văn Chiến
xóm Bình Tiến, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Chứng thực Hợp đồng giao dịch 0976890612 6/6/2025

IV TTHC LĨNH VỰC HỘ TỊCH ( Ngƣời lập: Ma Khánh Tuân; SĐT: 0974448995)

* PHIẾU CHÍNH THỨC

1 Bùi Văn Tuấn
xóm Bình Tiến, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên

Đăng ký kết hôn
0378969980 16/6/2025

2 Đào Thị Nguyệt
xóm Khuôn, xã Phúc Trìu, tỉnh Thái 

Nguyên
Đăng ký lại khai sinh 0334982035 19/3/2025

3
Đào Thị Lệ xóm Đồn, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên

Cấp bản sao trích lục hộ tịch 0376308985 4/2/2025

4 Ma Thị Dung
xóm Hoà Tiến 2, xã Minh Tiến, tỉnh 

Thái Nguyên

Cấp bản sao trích lục hộ tịch
0975235945 9/1/2025

5
Ma Khánh Đàn xóm Đồng Cooc, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên

Đăng ký khai tử 0977508221 6/1/2025

6
Ma Khánh Mùa xóm Làng Nập, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Xác nhận tình trạng hôn nhân

0396149227 10/1/2025

7
Lường Thị Nhân xóm Đồn, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên

Cấp bản sao trích lục hộ tịch
0973747885 16/1/2025

8 Trịnh Xuân Tám 
xóm Bản Là, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên

Cấp bản sao trích lục hộ tịch
037263428 18/2/2025

9 Lường Văn Hương
xóm Bình Tiến, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên

Cấp bản sao trích lục hộ tịch
0988594883 10/3/2025
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10 Ma Thị Hồng Hạnh
xóm Sơn Pháng, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Đăng ký kết hôn 0388015604 4/4/2025

* PHIẾU DỰ PHÕNG

1 Nguyễn Thị Mai
xóm Làng Hoèn, xã Phúc Chu, huyện Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên
Đăng ký lại khai sinh 0914175014 3/6/2025

2 Nông Thiêm Sỹ
xóm Đồng Đình, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Đăng ký kết hôn 0972052963 5/6/2025

3 Dương Thị Linh
xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên

Cấp bản sao trích lục hộ tịch
0353138786 5/6/2025

4 Đỗ Văn Hướng
xóm Đồn, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên
Đăng ký lại khai sinh 0967621227 6/6/2025

5 Trần Xuân Phương
xóm Đồng Cooc, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Xác nhận tình trạng hôn nhân 977525859 16/6/2025

6 Nguyễn Văn Tùng
xóm Làng Luông, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên

Cấp bản sao trích lục hộ tịch
0367586537 19/6/2025

7 Ma Thị Thuỷ
xóm Sơn Pháng, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Đăng ký lại khai sinh 0339779263 24/6/2025

8 Ma Khánh Toán
xóm Đồng Cooc, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên

Cấp bản sao trích lục hộ tịch
0989880125 26/6/2025

V

* PHIẾU CHÍNH THỨC

1 Đinh Thị Thảo
xóm Bản Là, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 0865143868 22/7/2025

2 Đỗ Thị Hằng
xóm Sơn Thắng, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 0983067652 14/7/2025

3 Triệu Thị Bảo
xóm Sơn Pháng, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 0968296448 14/7/2025

4 Hoàng Văn Thái 
xóm Nà Chát, xã Lam Vỹ, tỉnh Thái 

Nguyên
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 0353213695 14/7/2025

5 Trần Văn Tâm
xóm Đồng Cooc, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 0358623720 22/7/2025

VI

II  TTHC THUỘC CÔNG AN CẤP XÃ ( Ngƣời lập: Nguyễn Thanh Tùng; SĐT 0985615306)

* PHIẾU CHÍNH THỨC

TTHC LĨNH VỰC XÂY DỰNG(Ngƣời lập: ) Lĩnh vực Xây dựng trước 01/7/2025 là thủ tục cấp huyện, sau sáp nhập mới chuyển về thủ tục hành chính cấp xã, đến thời điểm hiện tại chưa 

tiếp nhận hồ sơ nào thuộc lĩnh vực xây dựng.

TTHC LĨNH VỰC CÔNG THƢƠNG ( ngƣời lập: Ma Đình Chung SĐT: 0377845288) :Lĩnh vực Công thương trước 01/7/2025 là thủ tục cấp huyện, sau sáp nhập mới chuyển về thủ tục 

hành chính cấp xã số lượng hồ sơ mới tiếp nhận còn thấp hơn số lượng mẫu yêu cầu.  Nên chỉ có danh sách chính thức là 05 và không có danh sách dự phòng.



Stt

Họ và tên cá nhân, tổ chức 

đã giải quyết TTHC và đã 

trả kết quả

Địa chỉ ( Bắt buộc có) Tên  lĩnh vực/ thủ tục yêu cầu giải quyết ( Bắt buộc có)
Điện thoại ( Bắt 

buộc có)

Ngày nhận hồ 

sơ ( bắt buộc 

có)

Ghi chú

1 Ma Huyền Anh
xóm Làng Nập, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Đăng ký thường trú 0888581113 22/5/2025

2 Nguyễn Thị Lan Anh
xóm Đồn, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên
Đăng ký thường trú 0388992995 18/7/2025

3 Dương Hải Đăng
xóm Đồn, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên
Đăng ký thường trú 0963517234 30/5/2025

4 La Thị Quỳnh Như
xóm Bản Là, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên
Đăng ký thường trú 0355883995 9/4/2025

5 Ma Thị Hoài Lanh
xóm Đồng Cooc, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Đăng ký thường trú 0788321567 18/3/2025

* PHIẾU DỰ PHÕNG

1 Lương Hoài Thương
xóm Sơn Pháng, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Đăng ký thường trú 0985615306 5/3/2025

2 Bùi Minh Hưng
xóm Hồng Thái, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Điều chỉnh thông tin cư trú 0848193471 26/5/2025

3 Lường Văn Tiến
xóm Bình Tiến, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Xoá đăng ký thường trú 0985615306 6/6/2025

4 Ma Khắc Nghiệp
xóm Làng Luông, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Điều chỉnh thông tin cư trú 0364065032 28/5/2025

5 Ma Thị Vinh
xóm Đầm Thị, xã Bình Thành, tỉnh 

Thái Nguyên
Xoá đăng ký thường trú 0989423686 21/5/2025

NGƢỜI LẬP

Đƣờng Ngọc Duy

PHÓ CHỦ TỊCH

Âu Văn Đƣợc

KT. CHỦ TỊCH

Lƣu ý: Đối với  Lĩnh vực Công thương trước 01/7/2025 là thủ tục cấp huyện, sau sáp nhập mới chuyển về thủ tục hành chính cấp xã số lượng hồ sơ mới tiếp nhận lĩnh vực công thương còn 

thấp hơn số lượng mẫu yêu cầu nên chỉ có danh sách chính thức và không có danh sách dự phòng. Lĩnh vực xây dựng chưa phát sinh hồ sơ.
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